
UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /TB - SGTVT        Phú Thọ, ngày         tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ 

thuộc các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 
của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; 

Sở GTVT Phú Thọ thông báo danh sách các đơn vị đăng kiểm, danh sách 
đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc các Trung tâm đăng kiểm trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ (danh sách chi tiết đính kèm).

(Thông báo được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 
https://sogtvt.phutho.gov.vn)./.

  Nơi nhận :                                  
- UBND tỉnh (b/c);                                                                           
- Cục ĐKVN;
- GĐ, PGĐ Sở (ông Hùng);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVT (KP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hùng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://sogtvt.phutho.gov.vn/


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

DANH SÁCH
Các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ 

của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

T
T Thông tin đơn vị, cơ sở pháp lý Tình hình hoạt 

động Đăng kiểm viên Nhân viên nghiệp vụ Ghi 
chú
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Tên đơn vị: Trung Tâm Đăng kiểm xe 
cơ giới 19-01V. Mã số 19-01V

- Cơ quan quản lý: Cục Đăng kiểm Việt 
Nam

- Số lượng dây chuyền kiểm định được hoạt 
động: 02 dây chuyền (01 dây chuyền loại 
I, 01 dây chuyền loại II)

- Địa chỉ: Số 2821 Đường Hùng Vương, P. 
Vân Cơ, TP. Việt Trì, T.Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3621.888 Fax: 
0210.3848.937

- Email:trungtamdangkiemxecogioi1901v
@gmail.com

- Lãnh đạo đơn vị:
+ Giám đốc: Vũ Mạnh Dũng; SĐT: 

0915.969.681
+ Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng; 

SĐT: 0355.356.789

Đang hoạt động
(Quyết định số 
159/QĐ-ĐKVN 
Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của 
Trung tâm Đăng 
kiểm XCG số 19-

01V)

1. Vũ Mạnh Dũng  (Mã số: 00004) 
-  Số GCN: 0752/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
-  Thời hạn: 24/09/2026

 2. Nguyễn Quang Hưng (Mã số: 00002)
 -  Số GCN: 0750/2023
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 -  Thời hạn: 24/09/2026
 3. Nguyễn Tiến Quân (Mã số: 01438)
 - Số GCN: 00223/2024
 - Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 - Thời hạn: 21/04/2027
4. Bùi Xuân Thế (Mã số: 00482)

 - Số GCN: 0547/2021
 - Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 - Thời hạn: 08/10/2024
5. Nguyễn Hữu Thoan (Mã số: 01249)

 - Số GCN: 0194/2023
 - Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 - Thời hạn: 27/06/2026
6. Lưu Quyết Thắng (Mã số: 00003)

 - Số GCN: 0751/2023
 - Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 - Thời hạn: 24/09/2026
7. Phan Văn Cường (Mã số: 20026)

 - Số GCN: 0141/2023
 - Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới.
 - Thời hạn: 03/03/2026

1. Nguyễn Thị Bích Thảo
2. Vũ Thị Thanh Tâm
3. Nguyễn Thị Thảo
4. Bùi Thị Hồng Loan
5. Nguyễn Quang Trung
6. Cao Văn Cường
7. Nguyễn Thị Thanh Hoa
8. Nguyễn Xuân Sang
9. Nguyễn Quốc Tú

mailto:trungtamdangkiemxecogioi1901v@gmail.com
mailto:trungtamdangkiemxecogioi1901v@gmail.com


8. Nguyễn Duy Tùng (Mã số: 20080)
 -  Số GCN: 0312/2023
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới 
 -  Thời hạn: 09/4/2026
9. Nguyễn Văn Đạt (Mã số: 01931 )

 -  Số GCN: 0599/2021
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
 -  Thời hạn:20/11/2024
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Tên đơn vị đăng kiểm: Trung Tâm 
đăng kiểm xe cơ giới 1902D.
- Mã số: 1902D
- Cơ quan quản lý: Công ty TNHH đào 
tạo lái xe Hùng Vương.
- Số lượng dây chuyền kiểm định được 
hoạt động: 1 dây chuyền loại II.
- Địa chỉ: Quốc lộ 2, Khu 3, xã Phú hộ, 
Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.
- Điện thoại: 02106.250.008
   Fax: 02106.250.008
- Email: dangkiempt1902d@gmail.com
- Lãnh đạo đơn vị:
+  Phó GĐ: Nguyễn Văn Quyết
+  Điện Thoại: 0352.791.904

Đang hoạt động 
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định Xe 
cơ giới số: 

1902D/ĐKVN-1)

1. Nguyễn Văn Quyết  (Mã số: 01708 )
- Số GCN: 0228/2023
- Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
- Thời hạn: 27/3/2026
2. Bùi Văn Huệ  (Mã số ĐKV: 01711 )
- Số GCN: 0075/2023
- Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
- Thời hạn: 06/02/2026

1. Nguyễn Thị Thu Trang
2. Nguyễn Quốc Cường
3. Nguyễn Minh Tú
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Tên đơn vị đăng kiểm: TT đăng kiểm 
xe cơ giới 19-04D
- Cơ quan quản lý: Công ty TNHH đầu tư 
và dịch vụ kỹ thuật Gia Huy
- Số lượng dây chuyền kiểm định được 
hoạt động: 01 dây chuyền loại II.
- Địa chỉ: Khu 4, Phùng Nguyên, Lâm 
Thao, Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.223.3999 
-Email: 
trungtamdangkiem1904@gmail.com 
- Lãnh đạo đơn vị:
 + Giám đốc: Cao Minh Tuấn
    (Sđt: 0961246668)
 + Phó GĐ: Nguyễn Văn Hiếu

Đang hoạt động
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định Xe 
cơ giới số: 

1904D/ĐKVN-1)

1. Nguyễn Văn Hiếu  (Mã số: 01042)
 -  Số GCN: 0360/2022
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
-  Thời hạn: hết ngày 27/8/2025
2. Hà Phương Nam  (Mã số: 20262)
-  Số GCN: 1012/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 26/11/2026
3. Lê Chí Thành (Mã số: 02058)
-  Số GCN: 0122/2022
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 23/4/2025

1. Nguyễn Thị Huyền Anh 
- Số GCN: 719/2020-VRTC
2. Phan Thị Minh Huệ
- Số GCN số: 738/2014-ĐT
3. Vũ Thị Hồng Hạnh
- Số GCN số: 1484/2019-ĐT
4. Đoàn Minh Quân  
- Số GCN: 821/2023-ĐTTC

mailto:dangkiempt1902d@gmail.com


    (Sđt: 0333161288)
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Tên đơn vị đăng kiểm: Trung tâm 
Đăng kiểm xe cơ giới 1905D Phú Thọ. 
Mã số: 1905D
- Cơ quan quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây 
Dựng Dịch Vụ và Thương Mại Phú Đạt
- Số lượng dây chuyền kiểm định được 
hoạt động: 01 dây chuyền loại II.
- Địa chỉ: Khu Bãi Tần, thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 02103.585.999
- Email: ttdkts1905d@gmail.com
- Lãnh đạo đơn vị:
+ Phó GĐ: Phùng Thái Sơn
 Điện thoại: 0989.027.381

Đang hoạt động 
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định Xe 
cơ giới số: 

1905D/ĐKVN-1)

1. Phùng Thái Sơn (Mã số: 00449)
-  Số GCN: 00224/2024
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao 
-  Thời hạn: 21/04/2027
2. Nguyễn Chí Thành  (Mã số: 20086)
-  Số GCN: 0341/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: 08/05/2026
3. Đoàn Minh Dũng  (Mã số: 02057)
-  Số GCN: 0121/2022
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới 
-  Thời hạn: 23/04/2025
4. Hà Đình Văn (Mã số: 20396)
-  Số GCN: 00416/2024
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới 
-  Thời hạn: 14/07/2027
5. Tạ Đức Thăng (Mã số: 20263)
-  Số GCN: 1013/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: 26/11/2026

1. Hà Đình Văn
- Số GCN: 491/2019-ĐT
2. Tạ Đức Thăng
3. Đoàn Minh Dũng
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Tên đơn vị : Trung tâm đăng kiểm Phú 
Hưng, mã số 19-08D
-Cơ quan quản lý : Công Ty Cổ phần 
Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng
-Số lượng dây chuyền hoạt động : 02 dây 
chuyền (01 dây chuyền loại I và 01 dây 
chuyền loại II).
-Địa chỉ : Đường Trường Chinh, khu 7, xã 
Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ
-Điện thoại : 02103862825 – 0984493165
-Email : dangkiemphuhung@gmail.com
-Lãnh đạo đơn vị : Nguyễn Xuân Ước  - 
Giám đốc
Số điện thoại : 0984493165

Đang hoạt động
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe 
cơ giới số : 

1908D/ĐKVN -1 
ngày 27/12/2021)

(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe 
cơ giới số : 1908D-

01/ĐKVN -2023 
ngày 14/11/2023)

1. Nguyễn Xuân Ước  (Mã số: 01442)
-  Số GCN: 0611/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
-  Thời hạn: hết ngày 06/08/2026
2. Nguyễn Thế Hùng  (Mã số: 01977)
-  Số GCN: 0645/2021
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 27/11/2024.
3. Đào Quang Nghĩa   (Mã số: 01932)
-  Số GCN: 0074/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 20/11/2024.
4. Nông Thành Công  (Mã số: 20088)
-  Số GCN: 0343/2023
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 08/05/2026.
5. Đỗ Hùng Mạnh (Mã số: 20264)
-  Số GCN: 1014/2023

1. Phan Thị Lan; 
- Số GCN 88/2016-ĐT
2. Trương Hoàng Kim Ngân; 
- Số GCN 104/2022-VRTC 
3. Phạm Thùy Dung; 
- Số GCN 105/2022-VRTC
4. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Nguyễn Thị Hoàng Huệ
6. Nguyễn Thị Thanh Hoa

mailto:ttdkts1905d@gmail.com
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-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 26/11/2026.
6. Phạm Thanh Hải ( Mã số: 01822)
-  Số GCN: 1067/2023
-  Hạng đăng kiểm viên : Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
-  Thời hạn: hết ngày 24/12/2026.
7. Nguyễn Tuấn Anh ( Mã số : 20314)
-  Số ĐKV : 00301/2024
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn : hết ngày 09/06/2027.
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Tên đơn vị : Trung tâm đăng kiểm xe 
cơ giới 19-06D; Mã số: 1906D/ĐKVN-1;
-Cơ quan quản lý : Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương.
-Số lượng dây chuyền hoạt động : 01 dây 
chuyền kiểm định loại II;
-Địa chỉ : Khu Hóc Tranh, xóm Mai, xã 
Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ.

Ngừng hoạt động 
từ tháng 06/2022 
đến nay. Sở đã có 
Quyết định thu 
hồi Giấy chứng 
nhận hoạt động.
(Quyết định thu 
hồi số 759 ngày 

17/7/2024)

7

Tên đơn vị: Trung tâm đăng kiểm xe cơ 
giới 1909D, mã số 19-09D
-Cơ quan quản lý: Công ty cổ phần Nam 
Tiến PT
-Số lượng dây chuyền hoạt động : 01 dây 
chuyền loại II
-Địa chỉ: Khu 17, xã Tu Vũ, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ
-Điện thoại: 0868306507
-Email: 
congtycophannamtienpt@gmail.com
-Lãnh đạo đơn vị : 
+ Phó GĐ: Lê Tuấn Linh
Điện thoại: 0906768988

Đang hoạt động
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe 
cơ giới số: 1909D-

01/ĐKVN-2024 
ngày 16/07/2024)

1. Lê Tuấn Linh (Mã số: 00612)
-  Số GCN: 0013/2022
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
-  Thời hạn: hết ngày 07/01/2025
2. Vũ Tuấn Anh (Mã số: 01944)
-  Số GCN: 0612/2021
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 20/11/2024.
3. Chu Ngọc Dương  (Mã số: 20316)
-  Số GCN: 00303/2024
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 09/06/2027.
4. Đinh Đức Anh  (Mã số: 20315)
-  Số GCN: 00302/2024
-  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
-  Thời hạn: hết ngày 09/06/2027

1. Nguyễn Thành Công
- GCN số: 548/2016-ĐT
2. Trần Mạnh Hùng
GCN số: 824/2023-DTTC
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Tên đơn vị: Chi nhánh công ty TNHH 
Hoàng Duy -Trung Tâm Đăng kiểm xe 
cơ giới Thanh Ba. Mã số 19-10D

-  Cơ quan quản lý: Công ty TNHH Hoàng 

Đang hoạt động
(Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe 

1. Nguyễn Văn Chưởng (Mã số: 01816)
 -  Số GCN: 0753/2023
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 -  Thời hạn: 24/09/2026

1. Nguyễn Thị Hồng
2. Bùi Thị Hồng Nhung

mailto:congtycophannamtienpt@gmail.com


Duy
-  Số lượng dây chuyền kiểm định được 

hoạt động: 01 dây chuyền (01 dây chuyền 
loại II)

-  Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Xã Quảng Yên, 
Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

-  Điện thoại: 0210.3885.866
-  Email: 

trungtamdangkiemthanhba@gmail.com
-  Lãnh đạo đơn vị:
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Chưởng ; SĐT: 
0917.79.49.09

cơ giới số 1910D -
01/ĐKVN-2024 

ngày 16/07/2024)

 2. Bùi Quang Ninh (Mã số: 20261)
 -  Số GCN: 1011/2023
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
 -  Thời hạn: 26/11/2026
 3. Đỗ Đăng Chuyền (Mã số: 02007)
 -  Số GCN: 0675/2021
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
 -  Thời hạn: 27/11/2024
4. Lê Trung Kiên (Mã số: 20087)

 -  Số GCN: 0342/2023
 -  Hạng đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên xe cơ giới
 -  Thời hạn: 08/05/2026

3. Trần Thị Hồng Anh
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